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Soạn Tiếng Anh 6 Unit 8: Clil trang 103 (Chân trời sáng tạo) 

1 (trang 103 Tiếng Anh 6) Check the meanings of the words in the box. Then 

look at photos 1-4. What can you see in the photos. 

(Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Sau đó, nhìn vào ảnh 1-4. Bạn có thể nhìn 

thấy gì trong các bức ảnh.) 

 

Đáp án 

1 cosplay 2. water ride 

3. rollercoaster 4. thrill ride 

2 (trang 103 Tiếng Anh 6) What places can you find in a theme park. Read the 

text and check your answers. 

(Bạn có thể tìm thấy những nơi nào trong một công viên giải trí. Đọc văn bản và 

kiểm tra câu trả lời của bạn) 

Hướng dẫn làm bài 
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You can find rollercoaster, rides( thrill rides, family rides, water rides,), shops, 

café, restaurants in a theme park 

Hướng dẫn dịch 

Bạn có thể tìm thấy tàu lượn siêu tốc, trò chơi (trò chơi cảm giác mạnh, trò chơi gia 

đình, trò chơi nước,), cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng trong công viên giải trí 

3 (trang 103 Tiếng Anh 6) Read and listen to the text and answer the questions 

(Đọc và nghe đoạn văn và trả lời câu hỏi) 
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Hướng dẫn trả lời 

1. There are more than 100 theme parks in Japan 

2. It opened in 1983 

3. No, they are very safe 

4. You can dress up in historical costumes and visit attractions 

5. You can go shopping, have a drink or meal. 

Hướng dẫn dịch 

1. Có hơn 100 công viên giải trí ở Nhật Bản 

2. Nó mở cửa vào năm 1983 

3. Không, chúng rất an toàn 

4. Bạn có thể mặc trang phục lịch sử và đến thăm các điểm tham quan 

5. Bạn có thể đi mua sắm, đi uống nước hoặc đi ăn 

Hướng dẫn dịch bài đọc 

Công viên giải trí rất phổ biến ở Nhật và có hơn 100 công viên với rất nhiều thứ để 

ngắm và làm ở đó. Tokyo Disneyland mở vào năm 1983. Nó là ngày đầu tiên một 

công viên giải trí Disney được mở ngoài nước Mỹ 

Các vòng quay ở công viên giải trí ở Nhật rất thú vị và nhanh nhưng rất an toàn. 

Những người dũng came nhất sẽ đi trên những vòng quay mạo hiểm- những voàng 

quay đáng sợ nhất và sử dụng rất nhiều công nghệ đắt đỏ 

Các công viên giải trí khác ở nhật thường về cách sống của người Nhật. Ví dụ, ở 

Edo Wonderland Nikko Edomura, bạn có thể mặc những những bộ trang phục thời 

xưa của Nhật và thăm các địa điểm nhữ Ninja Trick Maze 

Công viên giải trí có nhiều hơn là những vòng quay, tàu lượn. Nó còn có những 

cửa hàng, nhà hàng, show trình diễn và các buổi hòa nhạc 

4 (trang 103 Tiếng Anh 6) Write about a theme park in your country. Use the 

internet to help you find the information you need 
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(Viết về một công viên giải trí ở đất nước của bạn. Sử dụng Internet để giúp bạn 

tìm thấy thông tin bạn cần) 

 

Hướng dẫn làm bài 

Name of theme park Sun world Ba Na Hills 

Location Ba Na Hills, Da Nang 

Opening hours Monday to Sunday: 7am-10pm 

Best part - Golden Bridge 

- Toc Tien Waterfall 

- French Village 

Other things you can do - Enjoy beautiful view 

- Enjoy fresh air 
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